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RA: ſair pera fora; exeo, is.
ra đay: ſaỳ cà fora: egredere huc.
ra cửa: ſair do porto: exire è portu.
ra ké chợ. das Prouincias do ſul ir a corte: è Prouincijs ad Meridiem ſitis Aulam petere Tunchini.
giổ ra: cuſpì: exſpue.
ra, additum verbis quæ aliquam actionem egrediendi aut eijciendi ſignificant eſt imperatiui ſignum vt bỏ ra: botay fora: eijce.
đổ ra: vazay: effunde, & ſic de cæteris. ſicuti è contra in verbis quæ ingreſſum ſignificant particula,
ꞗĕào, eſt etiam imperatiui ſignum.

ra nam: o anno que vem: annus proximè ſequens.
ſang năm, idem.
ra đời: vir ao mundo: exire in mundum.
ſinh ra: gèrar, parir: genero, as, pario, is.

rà: caza; domus vs. eſt vitium linguæ in multis oppidis aulæ vicinis, melius dà, vel nhà.

rá, cái rá: ſupo de lauar arròs: corbula viminea in qua lauatur oriza ante quam cõcoquatur.

rả rả: o cantar de muitos: muſica multarum ſimul vocum.

rạ, blanh rạ: a palha do arròs cõ que cobrem as cazas palea orizę qua teguntur domus.
đáo᷄ rạ: palheiro; palearium, ij.

rác: ciſco: quiſquiliæ, arum.
bun rác bỏ đi: aiuntar o ciſco e botalo fora: quiſquilias colligere ad proijciendum.

rắc ra: eſpalhar algũa couſa eſmeuçandoa com a mão: diſpergere aliquid atterendo manu.
rắc ꞗôi: botar cal deſſe modo; ſpargere calcem illam manu comminuendo.

rạc, tù rạc: carcere: carcer, is.
cầm tù rạc. encarcerar: carceri addicere.
rạc địa ngŏục: inferno: infernus, i.

rặc, nước rặc: marè vazia: maris receſſus.

rắch: esfarrapado: laceris veſtibus indutus.
rắch rưới, idem.
aó rắch: cabaya rota: lacera veſtis.
rắch aó ra: romper a cabaya: lacerare veſtem.
xé, idem.

rạch: deleo, es.
rạch mất đàng: laurar o caminho de modo que não apareça, pera


















Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/326&oldid=57469”


		Thể loại: 	Chưa hiệu đính


Thể loại ẩn: 	Trang có ký tự không chuẩn




	





	Bảng điều hướng

	
		

	
		Công cụ cá nhân
	

	
		
			Chưa đăng nhập
	Tin nhắn
	Đóng góp
	Tạo tài khoản
	Đăng nhập


		
	



		
			

	
		Không gian tên
	

	
		
			Trang trước
	Trang sau
	Trang
	Thảo luận
	Hình
	Mục lục


		
	



			

	
	
		Tiếng Việt
	
	
		
		

		
	



		

		
			

	
		Giao diện
	

	
		
			Đọc
	Sửa đổi
	Xem lịch sử


		
	



			

	
	
		Thêm
	
	
		
		

		
	



			

	Tìm kiếm

	
		
			
			
			
			
		

	




		

	

	

	
		
	

	

	
		Điều hướng
	

	
		
			Trang Chính
	Cộng đồng
	Phòng thảo luận
	Thay đổi gần đây
	Tác phẩm ngẫu nhiên
	Tác gia ngẫu nhiên
	Sách ngẫu nhiên
	Trợ giúp
	Đóng góp


		
	



	

	
		
	

	
		
		

		
	




	
		Công cụ
	

	
		
			Các liên kết đến đây
	Thay đổi liên quan
	Tải lên tập tin
	Trang đặc biệt
	Liên kết thường trực
	Thông tin trang
	Trích dẫn văn kiện này
	Lấy URL ngắn gọn
	Tải mã QR


		
	




	
		In/xuất ra
	

	
		
			Tải về bản in
	Tải về EPUB
	Tải về MOBI
	Tải về PDF
	Định dạng khác


		
	



	

	
		Ngôn ngữ khác
	

	
		
		

		

	










		 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 7 tháng 8 năm 2018, 19:51.
	Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Với việc sử dụng trang này, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Quy định về Quyền riêng tư.




		Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Phiên bản di động



		
	






